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Tiếng  

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC 

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU 
   

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I (2023-2024) 

MÔN: CÔNG DÂN – LỚP 9 
Thời gian làm bài: 45 phút 

 

 

A. Trắc nghiệm: (5,0đ) Chọn câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1.Việc làm nào sau đây không phải là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân 

tộc ? 
A.Thờ cúng tổ tiên.         B.Tham gia các lễ hội truyền thống                       

C. Đi thăm các khu di tích lịch sử    D. Hay đi xem bói. 

Câu 2. Xu thế chung của thế giới hiện nay là:  
A.Hợp tác kinh tế                  B. Chiến tranh lạnh C. Xung đột vũ trang         D. Khủng bố 

Câu 3. Để hợp tác có hiệu quả, chúng ta cần: 
A. Chấp nhận phần thua thiệt về mình.                   B. Thấy mâu thuẫn, căng thẳng thì tránh đi. 
C. Biết lắng nghe và tôn trọng người khác.           D. Luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng. 

Câu 4. Câu tục ngữ:“Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” nói về truyền thống nào ? 
A. Truyền thống tôn sư trọng đạo.    B. Truyền thống đoàn kết. 

C. Truyền thống yêu nước.     D. Truyền thống văn hóa. 

Câu 5. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là tạo ra sản phẩm có giá trị cao về 
A. hình thức và mẫu mã.     B. nội dung và hình thức. 
C. nội dung và chất lượng.     D. số lượng và mẫu mã. 

Câu 6. Cơ sở quan trọng của hợp tác là: 
A. Bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.    B. Hợp tác, hữu nghị. 

C. Giao lưu, hữu nghị.     D. Hòa bình, ổn định. 

Câu 7. Việc làm nào dưới đây không phải là mục đích của hợp tác quốc tế ? 
A. Ngăn chặn chiến tranh.     B. Hạn chế sự bùng nổ dân số. 
C. Chạy đua vũ trang.     D. Bảo vệ môi trường. 

Câu 8. Nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hoá 
A. Hiện đại theo thời cuộc.     B. Đậm đà bản sắc vùng miền. 

C. Tao ra nhiều giá trị vật chất.         D. Nhiều phong tục, tập quán. 

Câu 9. Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây nói về tự chủ ? 

A.Tốt gỗ hơn tốt nước sơn     B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 

C. Đừng ăn thỏa đói, đừng nói thỏa giận.   D. Ăn chắc mặc bền. 

Câu 10. Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của ai ? 

A. Những nước lớn.      B. Những nước có chiến tranh 
C. Những nước có quân sự mạnh.    D. Toàn nhân loại. 

Câu 11. Việc làm nào dưới đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ?  
A. Lâm thường làm nhiều việc trong một lúc nên việc gì cũng dở dang. 
B. Trong giờ kiểm tra môn Văn, Tâm chưa đọc kĩ đề đã làm bài ngay nên bị lạc đề. 

C. Hoa luôn suy nghĩ, cải tiến phương pháp học tập nên luôn đạt học sinh xuất sắc. 

D. Khi làm bài tập, Liên chỉ quan tâm để làm được nhiều bài, không cần biết là làm đúng hay sai. 

Câu 12. Để đạt hiệu quả trong học tập, học sinh cần 

A. tranh thủ học mọi lúc mọi nơi.    B. thức khuya để học bài. 

C. chép bài của bạn.      D. học đi đôi với hành. 

Câu 13. Người nông dân nghiên cứu, sáng chế ra máy bóc lạc phục vụ trong sản xuất được gọi 

là: 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Tiếng A.Năng động, sáng tạo. B.Tích cực, tự giác.  C. Cần cù, tự giác.  D. Cần cù, chịu khó. 

Câu 14. Việc làm nào sau đây không thể hiện tính chí công vô tư ? 

A. Có thái độ vô tư, khách quan khi đánh giá người khác. 
B. Coi trọng lợi ích chung hơn lợi ích cá nhân. 

C. Lợi dụng chức quyền để thu lợi cho cá nhân. 

D. Đấu tranh chống những biểu hiện cá nhân. 

Câu 15. Người không có lí tưởng sống cao đẹp là: 

A. Thắng không kiêu, bại không nản   B. Vượt qua những cám dỗ tầm thường 

C. Vận dụng những điều đã học vào thực tiễn  D. Không có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện 

 

II. Tự luận: (5,0 điểm) 
Câu 16(1đ). Hãy nêu 1 biểu hiện năng động, sáng tạo và 1 biểu hiện thiếu năng động, sáng tạo trong 

học tập của học sinh. 

Câu 17(2đ). Cho tình huống sau: 
   Tan học về, các bạn rủ Tiến vào quán chơi điện tử ăn tiền. Tiến không muốn chơi nhưng các bạn cứ 

nài ép và chê bai Tiến là “ quê ” không biết ăn chơi sành điệu và “ki bo”, khiến bạn ấy lúng túng. 
a. Theo em Tiến cần làm gì để thể hiện tính tự chủ? 
b. Nếu em là Tiến trong tình huống trên em sẽ làm gì? 
Câu 18 (2đ) . Từ đầu năm 2023 đến nay, nước ta đã xảy ra nhiều vụ cháy, nổ gây thiệt hại lớn về 

người và tài sản.Theo em, học sinh cần phải làm gì để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các 
chất độc hại? Khi gặp sự cố cháy,  nổ em sẽ xử lí như thế nào? 

 

Bài làm: 

I. Trắc nghiệm (5,0đ): 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án                

II. Tự luận (5,0đ): 

………………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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Tiếng …………………………………………………………………………………………………………
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Tiếng Môn GDCD - lớp 9 
I. TRẮC NGHIỆM:  (5đ) Mỗi câu đúng 0,33 đ 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Đáp án D A C A B B B B C D C D A C D 

 

           II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm 

16 

(1điểm) 
- Nêu được 1 biểu hiện năng động sáng tạo trong học tập, ví dụ: mạnh dạn học hỏi 
khi có điều gì chưa hiểu; tìm những cách giải bài tập khác nhau; sưu tầm thêm 
những bài tập ngoài sách giáo khoa; sưu tầm tư liệu để đọc thêm v.v . 

- Nêu được 1 biểu hiện thiếu  năng động sáng tạo trong học tập, ví dụ: học thuộc 

lòng mà không hiểu bài (học vẹt); không chú ý vận dụng lý thuyết (lý thuyết 
suông); không biết liên hệ bài học với thực tế; chỉ biết làm theo thày, không tự 

tìm những cách giải khác v.v ... 

 

0,5 điểm 

 

 

 

0,5 điểm 

17 

(2điểm) 

 
 

a. Tiến phải nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, sự tự tin. 

b. Nếu em là Tiến em sẽ: 

- Khéo léo nhưng kiên quyết từ chối không đi chơi điện tử ăn tiền. 

- Giải thích cho bạn hiểu chơi điện tử ăn tiền không phải là biểu hiện của sống 
sành điệu mà là vi phạm pháp luật,vi phạm đạo đức vì đây chính là biểu hiện của 
tệ nạn đánh bạc. Do đó không chơi điện tử ăn tiền không phải là “quê”. 

- Tiến không chơi điện tử không phải là “ ki bo” mà là không muốn lãng phí tiền 
của bố mẹ vào những trò chơi độc hại.Tiến nên chủ động rủ các bạn chơi một trò 
chơi lành mạnh khác. 

 

0,5 điểm 

 

 

 

0,5 điểm 

 

0,5 điểm 

 

 

0,5 điểm 

 

18 

(2điểm) 
 
 

 

a) Học sinh cần:  
+ Thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất 

độc hại. 
+ Không sử dụng hóa chất độc hại để chế biến thực phẩm. 
+ Tố cáo những hành vi vi phạm quy định của pháp luật. 

+ Tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện 

tốt các quy định về phòng chống tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại. 
b) Khi gặp sự cố cháy, nổ chúng ta cần: 
+ Bình tĩnh 

+ Cắt cầu dao điện. 
+ Thông báo cho những người xung quanh 
+ Sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ. 

+ Nhanh chóng tìm cách bảo vệ cơ thể và chạy thoát khỏi đám cháy, nổ và có 
thể hỗ trợ người khác tùy theo khả năng cuả mình. 
+ Gọi điện thông báo tới số 114… 

 

1 điểm 

 

 

 

 

 

1 điểm 
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Tiếng (HS trả lời được từ 3 ý trở lên cho điểm tối đa) 
 

 
 

 

 


